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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2694
	Lê Quang Trung
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	3396
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3641
	Trần Thị Lý
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	3949
	Nguyễn Quang Dư
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	3951
	Hà Ngọc Danh
	Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

	6 
	3952
	Lương Thị Nga
	Xuân Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

	7 
	3953
	Lê Văn Núi
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	8 
	3954
	Nguyễn Thành
	Phúc Trạch – Bố Trạch –Quảng Bình

	9 
	3955
	Hồ Xuân Hải
	Hải Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	10 
	3956
	Hoàng Thị Ngọc Huyền
	Đồng Hóa – Tuyên Hóa- Quảng Bình

	11 
	3957
	Nguyễn Văn Năm
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	12 
	3958
	Nguyễn Anh Tâm
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	13 
	3959
	Lê Tư Khoa
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	14 
	3961
	Hoàng Thị Mai Huyên
	Quảng Tùng – Bố Trạch – Quảng Bình

	15 
	3962
	Mai Thận
	Quảng Lộc – Ba Đồn – Quảng Bình

	16 
	3963
	Phạm Anh Đông
	Cảnh Hóa – Quảng Trạch- Quảng Bình

	17 
	3964
	Nguyễn Hồng Tú
	Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình

	18 
	3965
	Nguyễn Xuân Diệu
	Thanh Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	19 
	3966
	Dương Ngọc Hoàng
	Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	20 
	3967
	Lê Văn Quân
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	21 
	3968
	Nguyễn  Văn Linh
	Quảng Phong – Ba Đồn – Quảng Bình

	22 
	3969
	Đặng Việt Trinh
	Đồng Sơn – Đồng Hới – Quảng Bình

	23 
	3969
	Đặng Việt Trinh
	Đồng Sơn – Đồng Hới – Quảng Bình

	24 
	3970
	Lê Dũng
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	25 
	3970
	Phan Thanh Chương
	Hải Trạch – Bố Trạch - Quảng Bình

	26 
	3971
	Trương Như Sang
	Bảo Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình

	27 
	3972
	Cao Văn Thắng
	Quảng Lộc – Ba Đồn – Quảng Bình

	28 
	3973
	Trần Thị Nhung
	Quảng Xuân – Quảng Trạch – Quảng Bình

	29 
	3974
	Nguyễn Thị Thúy
	Hải Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

	30 
	3977
	Lê Thủy
	Phúc Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	31 
	3978
	Nguyễn Văn Nhất
	Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	32 
	3979
	Hoàng Văn Thắng
	Mai Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

	33 
	3980
	Trần Ngọc Thân
	Thạch Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

	34 
	3981
	Tạ Văn Hùng
	Quảng Phú – Quảng Trạch – Quảng Bình

	35 
	3983
	Nguyễn Trần Linh Hương
	Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình

	36 
	3984
	Lê Minh Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	37 
	3985
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	3987
	Hoàng Văn Dương
	Quảng Phú – Quảng Trạch – Quảng Bình

	39 
	3988
	Trần Thị Thu Hiền
	Quảng Thanh – Quảng Trạch – Quảng Bình

	40 
	3989
	Hoàng Thị Hồng
	Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	41 
	3990
	Hoàng Tiến Sỹ
	Mai Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

	42 
	3991
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Phú – Quảng Trạch- Quảng Bình

	43 
	3992
	Hoàng Văn Phi
	Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

	44 
	3993
	Trần Thị Bé
	Quảng Thọ- Ba Đồng – Quảng Bình

	45 
	3994
	Doãn Việt Quân
	Cự Nẫm – Bố Trạch – Quảng Bình

	46 
	3997
	Phạm Văn Hậu
	Hải Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

	47 
	3999
	Phan Thi Diệu Hằng
	Đồng Phú – Đồng Hới – Quảng Bình

	48 
	4000
	Nguyễn Tiến Thành
	Thanh Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	49 
	4001
	Đàm Văn Tiến
	Quảng Châu, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	50 
	4005
	Nguyễn Thị Dao
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	4006
	Đoàn Thị Ngọ
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	4007
	Phan Văn Quân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	4008
	Nguyễn Thị Thu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	4010
	Hoàng Trọng Tuấn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55 
	4011
	Nguyễn Kiên Dẫn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	4012
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	57 
	4013
	Phạm Thân Tùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	58 
	4014
	Phạm Công Danh
	Quảng Hợp, Quảng Trạch,Quảng Bình 


	59 
	4015
	Phan Đình Đình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	4016
	Đoàn Văn Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	61 
	4017
	Phạm Thanh Tù
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	62 
	4019
	Hoàng Tấn Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	4020
	Lê Thị Ninh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	64 
	4021
	Trương Thị Thanh Hiền
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	65 
	4022
	Lại Nguyễn Tấn Cường
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	4023
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	67 
	4024
	Nguyễn Văn Hùng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	4025
	Phạm Ngọc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	69 
	4026
	Hoàng Văn Nghị
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	70 
	4027
	Lê Văn Nhất
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	4028
	Phạm Xuân Điệp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	72 
	4031
	Phạm Xuân Hoài
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	73 
	4032
	Lê Thái Hậu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	74 
	4033
	Phạm Văn Nghĩa
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	75 
	4034
	Nguyễn Thị Nhật Lệ
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	76 
	4035
	Hồ Đăng Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	77 
	4036
	Nguyễn Văn Chiều
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	78 
	4039
	Nguyễn Long Khánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	79 
	4040
	Hồ Văn Thái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	80 
	4041
	Hoàng Văn Hiệp
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	81 
	4043
	Nguyễn Hồng Quân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	82 
	4045
	Nguyễn Văn Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	83 
	4047
	Lê Tiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	84 
	4048
	Ngô Đức Tuấn Hoàng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	85 
	4050
	Lê Văn Sáng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	86 
	4063
	Nguyễn Sỹ Nhất
	Quảng Phú,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	87 
	4064
	Nguyễn Văn Tùng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	88 
	4115
	Nguyễn Văn Hoàn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	89 
	4236
	Trương Tấn Tuấn
	Kiến Giang,Lệ Thủy, Quảng Bình


